
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách các hộ gia đình thuộc đối 

tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 

48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tham gia Hợp phần 1 - dự án 

do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ, thực hiện năm 2021 (đợt 2) 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về 

quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi 

của nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Công văn số 481/TTg-CN ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà 

ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung; 

Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-BNN-HTQT ngày 07/9/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt đầu tư dự án “Tăng 

cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các 

cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh viện trợ 

không hoàn lại thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc; 

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-BNN-TC ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án 

“Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho 

các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh tài 

trợ thông qua UNDP; 

Căn cứ các Quyết định số 1220/QĐ-BXD ngày 27/11/2017, số 267/QĐ-

BXD ngày 12/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Văn kiện dự án 

thành phần Hợp phần 1, phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án thành phần Hợp 

phần 1 - Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão, lụt thuộc dự án "Tăng cường khả năng 

chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn 

thương ven biển Việt Nam" do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ; 

Căn cứ Công văn số 51/BXD-QLN ngày 27/3/2018 của Bộ Xây dựng về 

việc hướng dẫn thực hiện dự án thành phần Hợp phần 1 - Hỗ trợ xây nhà chống 

chịu bão, lụt thuộc dự án do Quỹ khí hậu xanh (GCF) tài trợ; 
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Căn cứ các Công văn số 1103/BXD-QLN ngày 15/5/2018, số 121/BXD-

QLN ngày 13/6/2018, số 2459/BXD-QLN ngày 02/10/2018, số 1117/BXD-QLN 

ngày 13/3/2020 của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chính 

sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung; 

hướng dẫn triển khai thực hiện dự án Hợp phần 1-Hỗ trợ xây nhà chống chịu 

bão, lụt; đôn đốc việc thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg; triển khai thực 

hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ các Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 08/5/2018, số 4810/QĐ-

UBND ngày 15/11/2019, số 882/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Văn kiện, kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết 

năm 2018; điều chỉnh, bổ sung Văn kiện, kế hoạch tổng thể; kế hoạch năm 2021 

- dự án thành phần tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống 

chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn 

thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ; 

Căn cứ Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án ban hành tại Quyết định số 

3945/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ 

trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 4277/SXD-QLN ngày 

22/6/2021 và Ban quản lý dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những 

tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt 

Nam” tỉnh Thanh Hóa (viết tắt là Ban quản lý dự án GCF tỉnh) tại Tờ trình số 

21/TTr-BQLDA.GCF ngày 28/5/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 

danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, 

tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

tham gia Hợp phần 1 - dự án do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ, thực hiện năm 

2021 (đợt 2). 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách các hộ gia đình thuộc đối 

tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 

48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tham gia Hợp phần 1 - dự án do 

Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ, thực hiện năm 2021 (đợt 2), với các nội dung 

chính sau: 

1. Số hộ điều chỉnh, bổ sung: 

- Tổng số hộ điều chỉnh, đưa ra khỏi danh sách đã được Chủ tịch UBND 

tỉnh phê duyệt tham gia Hợp phần 1 - dự án GCF do không tiếp tục có nhu cầu 

xây dựng nhà ở là: 76 hộ (Chi tiết có phụ lục 01 kèm theo). 
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- Tổng số hộ bổ sung tham gia Hợp phần 1 - dự án GCF thực hiện năm 

2021 (đợt 2) là: 152 hộ (Chi tiết có phụ lục 02 kèm theo). 

2. Mức hỗ trợ và nguồn vốn: 

- Mức hỗ trợ: 1.700 USD/hộ từ nguồn vốn ODA của dự án GCF và định 

mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội theo 

Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Nguồn vốn: Theo các Quyết định số 4810/QĐ-UBND ngày 15/11/2019, 

số 5656/QĐ-UBND ngày 31/12/2020, số 882/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 2.Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ dự án thành phần) chỉ đạo 

Ban quản lý dự án GCF tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương lập 

hồ sơ xây dựng nhà ở; đồng thời thực hiện việc giám sát, giải ngân, thanh toán, 

quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ từ dự án đảm bảo kịp thời, công khai, minh 

bạch, đúng quy định. 

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên 

quan, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ vốn đối ứng từ ngân sách 

nhà nước cho các huyện vùng dự án để kịp thời hỗ trợ cho các hộ nghèo xây 

dựng nhà ở năm 2021 theo Công văn số 481/TTg-CN ngày 11/4/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án GCF tỉnh hướng 

dẫn, đôn đốc UBND các huyện tăng cường giám sát, hỗ trợ các hộ gia đình thực 

hiện xây dựng nhà ở đảm bảo theo quy định. 

4. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, trên cơ sở danh sách các hộ gia đình 

được phê duyệt và nhu cầu vay vốn của từng hộ, chủ động cân đối, bố trí nguồn 

vốn cho các hộ vay để xây dựng nhà ở theo quy định. 

5. UBND các huyện vùng dự án: 

- UBND các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa: Chỉ đạo UBND các xã 

thông báo đến các hộ gia đình không tiếp tục có nhu cầu tham gia dự án và các 

hộ được phê duyệt bổ sung tham gia Hợp phần 1 của dự án theo danh sách phê 

duyệt tại Điều 1, Quyết định này biết để thực hiện. 

- UBND các huyện Nga Sơn, Hoằng Hóa: Phối hợp với Ban quản lý dự án 

GCF tỉnh trong công tác lập hồ sơ tham gia dự án và giải ngân nguồn vốn ODA 

hỗ trợ cho các hộ gia đình; thực hiện giải ngân kịp thời nguồn vốn hỗ trợ từ ngân 

sách tỉnh sau khi có quyết định giao vốn của Chủ tịch UBND tỉnh; chỉ đạo 

UBND cấp xã, Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ và các tổ chức đoàn thể tại địa 

phương hỗ trợ cho các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong 

quá trình tham gia thực hiện dự án trong năm 2021. 
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6. Ban quản lý dự án GCF tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các tổ 

chức chính trị - xã hội, UBND các huyện Nga Sơn, Hoằng Hóa và các đơn vị 

liên quan, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, triển khai thực 

hiện dự án GCF đảm bảo theo quy định, định kỳ báo cáo kết quả với chủ dự án 

và Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước tỉnh; Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa; Giám đốc Ban quản lý dự án GCF tỉnh và 

Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Bộ Xây dựng;                                        (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN.  
 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 01: Danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, 

tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không tiếp tục 

có nhu cầu tham gia Hợp phần 1 - dự án do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày      /     /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 
Huyện/xã/ 

Họ và tên chủ hộ 

Địa chỉ 

(Thôn/xóm) 
Ghi chú 

A HUYỆN NGA SƠN (28 hộ)     

I Xã Nga Tân (5 hộ)     

1 Mai Thị Định Thôn 7 

Quyết định số 4976/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

2 Vũ Văn Cống Thôn 8 

3 My Thị Hà Thôn 2 

4 Phạm văn Tương Thôn 8 

5 Trần Thị Cấp Thôn 4 

II Xã Nga Thắng  (3 hộ)     

1 Trần Thị Miền Thôn Tam Lênh Quyết định số 4038/QĐ-UBND ngày 

07/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 2 Hoàng Thị Tư (Mậu) Thôn Thượng 

3 Nguyễn Thị Liền Thôn Giáp 
Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 

29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

III Xã Nga Vịnh (1 hộ)     

1 Phạm Thị Vân Thôn Nghi Vịnh 
Quyết định số 4976/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

IV Xã Nga Bạch (2 hộ)     

1 Lê Thị Hải 
Thôn Bạch 

Hồng Quyết định số 4976/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 
2 Hoàng Ngọc Đệ Thôn Đông Thái 

V Xã Nga Văn (1 hộ)     

1 Lã Thị Quyết Thôn 6 
Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 

29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

VI Xã Nga Yên (2 hộ)     

1 Trương Thị Vy  Xóm 1  Quyết định số 4976/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 2  Lê Thị Hoạt Xóm 2  

VII Xã Nga Giáp (2 hộ)     

1 Hoàng Thị Râm Nội 2 Quyết định số 4976/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 2 Mai Việt Hà  Lục Hải 

VII Xã Nga Phượng (2 hộ)     

1 Trịnh Văn Thàng Đồng Đội  Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 

29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 2 Nguyễn Văn Mục  Hội Kê 
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STT 
Huyện/xã/ 

Họ và tên chủ hộ 

Địa chỉ 

(Thôn/xóm) 
Ghi chú 

VIII Xã Nga Thiện (1 hộ) 
 

  

1 Đặng Quang Trường Tri Thiện 2  
Quyết định số 4038/QĐ-UBND ngày 

07/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

IX Xã Nga Trung (2 hộ)     

1 Nguyễn Văn Hội Thôn 1 Quyết định số 4976/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 2 Trình Thị Thập Thôn 5  

X Xã Nga Liên (1 hộ)     

1 Đỗ Thị Cậy Xóm 4 
Quyết định số 4976/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

XI Xã Nga An (3 hộ)     

1 Mai Văn Lượng Xóm 9 
Quyết định số 4976/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

2 Bùi Văn Hoàng Xóm 1  Quyết định số 4038/QĐ-UBND ngày 

07/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 3 Phạm Thị Ái (Hạnh) Xóm 5 

XII Xã Nga Tiến (2 hộ)     

1 Hoàng Thị Thắm Thôn 3 Quyết định số 4976/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 2 Mai Thị Hòa Thôn 4 

XIII Xã Nga Điền (1 hộ)     

1 Phạm Văn Son Xóm 4 
Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 

29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

B 
HUYỆN HOẰNG HÓA 

(41 hộ) 
    

I Xã Hoằng Đông (4 hộ)     

1 Nguyễn Thị Bẹ Đông Tân 

Quyết định số 4976/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

2 Trương Thị Đào Lê Lợi 

3 Chu Thị Thái Đông Tân 

4 Phùng Văn Khâm Phú Xuân 

II Xã Hoằng Phụ (2 hộ)     

1 Nguyễn Thị Hằng Sao Vàng Quyết định số 4976/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 2 Nguyễn Văn Hưng Tân Xuân 

III Xã Hoằng Thanh (10 hộ)     

1 Lường Hữu Dẻo Đại Long 

Quyết định số 4976/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

2 Nguyễn Thị Bài Đại Long 

3 Trương Thị Ninh Đại Long 

4 Nguyễn Thị sáu Liên Hà 

5 Dương Thị Hoạt Tây Xuân Vy 
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STT 
Huyện/xã/ 

Họ và tên chủ hộ 

Địa chỉ 

(Thôn/xóm) 
Ghi chú 

6 Hoàng Thị Lương Tây Xuân Vy 

Quyết định số 4976/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

7 Bùi Văn Khánh Tây Xuân Vy 

8 Trương Thị Đảng Đông Tây Hải 

9 Cao Văn Minh Đông Tây Hải 

10 Nguyễn Thị Lợi Đông Tây Hải 

IV Xã Hoằng Tiến (1 hộ)     

1 Trần Ngọc Trọng Kim Tân 1 
Quyết định số 4976/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

V Xã Hoằng Hải (4 hộ)     

1 Nguyễn Thị Tân Thôn 10 

Quyết định số 4976/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

2 Lê Văn Bao An Lạc 

3 Lường Thị Kỳ Thôn 7 

4 Hồ Thị Xuyên Thôn 10 

VI Xã Hoằng Trường (8 hộ)     

1 Phạm Văn Điện Giang Sơn 

Quyết định số 4976/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

2 Nguyễn Thị Càu Văn Phong 

3 Lê Văn Chanh Linh Trường 

4 Lê Văn Phê Liên Minh 

5 Lê Thị Hợp Đại Trường 

6 Lê Thị Minh Giang Sơn 

7 Nguyễn Thị Bẩm Thôn 1 

8 Lê Văn Mạo Liên Minh 

VII Xã Hoằng Yến (4 hộ)     

1 Trương Phú Tạ Chuế 2 

Quyết định số 4976/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

2 Hồ Thị Bảy Nghĩa Thục 

3 Hoàng Thị Phương Sơn Trang 

4 Lê Trọng Kiều Trung Ngoại 

VIII Xã Hoằng Ngọc (8 hộ)     

1 Lê Thị Xinh Thôn 1 

Quyết định số 4976/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

2 Phạm Văn Quang Thôn 1 

3 Chu Thị Thúy Thôn 2 

4 Chu Thị Mận Thôn 2 

5 Lê Văn Hòa Thôn 4 
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STT 
Huyện/xã/ 

Họ và tên chủ hộ 

Địa chỉ 

(Thôn/xóm) 
Ghi chú 

6 Chu Thị Giới Yên Tập 

Quyết định số 4976/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 
7 Phạm Thị Túc Đức Tiến 

8 Nguyễn Thị Lọc Đức Tiến 

C HUYỆN HẬU LỘC (7 hộ)     

I Xã Hưng Lộc (4 hộ)     

1 Lê Xuân Tê Kiến Long 

Quyết định số 4976/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

2 Nguyễn Thị Hợp Kiến Long 

3 Hoàng Thị Vanh Hưng Phú 

4 Vũ Văn Kỷ Hưng Phú 

II Xã Minh Lộc (2 hộ)     

1 Hoàng Thị Cuông Minh Thắng Quyết định số 4976/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 2 Phạm Văn Vinh Phú Thành 

III Xã Hải Lộc (1 hộ)     

1 Tô Văn Phái Tân Lộc 
Quyết định số 4976/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

 

Tổng cộng: 76 hộ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 02: Bổ sung danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở 

phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tham 

gia Hợp phần 1 - dự án do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ, thực hiện năm 2021 (đợt 2) 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày      /     /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 
Huyện/xã/ 

Họ và tên chủ hộ 
Địa chỉ (Thôn/xóm) 

Ghi chú 

 

A HUYỆN NGA SƠN (94 hộ)     

I Xã Nga Giáp (4 hộ)     

1 Hồ Thị Trương Nội 1   

2 Mai Văn Thạch Nội 2   

3 Vũ Văn Tuấn Lục Hải   

4 Mai Văn Lựa Lục Sơn   

II Xã Nga Vịnh (5 hộ)     

1 Lê Thị Tân Tứ Thôn   

2 Trần Thị Bính Tứ Thôn   

3 Đinh Văn Sử Nghi Vịnh   

4 Nguyễn Thị Nhường Tứ Thôn   

5 Mai Thị Anh An Thọ   

III Xã Nga Bạch (2 hộ)     

1 Bùi Văn Bình Bạch Thắng   

2 Đồng Văn Vân Bạch Hải   

IV Xã Nga Phượng (2 hộ)     

1 Hoàng Thị Yên Giải Uấn   

2 Trịnh Xuân Chiến Vân Hoàn   

V Xã Nga Thái (2 hộ)     

1 Phạm Thị Thuyết Xóm 9   

2 Lương Văn Ngọc Xóm 1   

VI Xã Nga Phú (2 hộ)     

1 Trần Văn Thành Tân Phát   

2 Trần Thị Lan Tân Phát   

VII Xã Nga Tân (7 hộ)     

1 Mai Thị Mạc Thôn 2   
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STT 
Huyện/xã/ 

Họ và tên chủ hộ 
Địa chỉ (Thôn/xóm) 

Ghi chú 

 

2 Mai Phi Thông Thôn 1   

3 Trương Thị Dàng Thôn 1   

4 Trương Thị Hoa Thôn 8   

5 Hoàng Thị Phượng Thôn 6   

6 Phạm Thị Thiện Thôn 3   

7 Trương Văn Quang Thôn 5   

VIII Xã Nga Trung (2 hộ)     

1 Nguyễn Thị Mùi Thôn 1   

2 Phạm Thị Thiện Thôn 4   

IX Xã Nga Thạch (2 hộ)     

1 Mã Thị Hiểu Thôn 6   

2 Trần Thị Hòe Thôn 2   

X Xã Nga Thắng (1 hộ)     

1 Lã Thị Mận Thôn Giáp   

XI Xã Nga Thành (2 hộ)       

1 Đào Thị Mãn Hồ Đông   

2 Nguyễn Thị Hương Bắc Trung   

XII Xã Nga Thiện (1 hộ)     

1 Nguyễn Huy Lưu Tri Thiện 3   

XIII Xã Nga Thủy (2 hộ)     

1 Mai Thị Kim Đô Lương   

2 Bùi Thị Vân Đô Lương   

XIV Xã Nga Tiến (41 hộ)     

1 Phan Văn Trực Thôn 1   

2 Phạm Thị Đang Thôn 1   

3 Mai Thị Cài Thôn 1   

4 Nguyễn Thị Cậy Thôn 1   

5 Phạm Văn Luật Thôn 1   

6 Phạm Thị Bưởng Thôn 2   
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STT 
Huyện/xã/ 

Họ và tên chủ hộ 
Địa chỉ (Thôn/xóm) 

Ghi chú 

 

7 Mai Thị Hướng Thôn 2   

8 Nguyễn Thị Quyên Thôn 2   

9 Phạm Văn Thanh Thôn 2   

10 Phạm Văn Lực Thôn 2   

11 Mai Thị Xuân Thôn 2   

12 Mai Thị Tiến Thôn 2   

13 Nguyễn Thị Gấm Thôn 2   

14 Mai Thị Tâm Thôn 2   

15 Phạm Thị Đào Thôn 3   

16 Nguyễn Văn Bội Thôn 3   

17 Dương Xuân Khởi Thôn 3   

18 Thịnh Thị Hậu Thôn 3   

19 Mai Thị Đức Thôn 3   

20 Mai Thị Tuyển Thôn 4   

21 Nguyễn Thị Thêm Thôn 5   

22 Phạm Thị Linh Thôn 5   

23 Mai Thị Tuyến Thôn 5   

24 Mai Thị Hiền Thôn 5   

25 Mai Thị Cúc Thôn 5   

26 Vũ Thị Đào Thôn 6   

27 Mai Thị Thơm Thôn 6   

28 Trần Văn Nghĩa Thôn 6   

29 Mai Văn Rương Thôn 6   

30 Khương Văn Tiến Thôn 6   

31 Mai Sĩ Luật Thôn 7   

32 Lại Hồng Thái Thôn 7   

33 Trần Thị Lựu Thôn 7   

34 Phạm Thế Trực Thôn 7   

35 Trần Đình Trọng Thôn 7   
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STT 
Huyện/xã/ 

Họ và tên chủ hộ 
Địa chỉ (Thôn/xóm) 

Ghi chú 

 

36 Đoàn Thị Nhung Thôn 1   

37 Mai Thị Xuyến Thôn 2   

38 Mai Xuân Hưng Thôn 5   

39 Đỗ Bá Xướng Thôn 5   

40 Hà Thị Thục Thôn 1   

41 Mai Thị Thúy Thôn 1   

XV Xã Nga văn (3 hộ)     

1 Dương Tất Hiển Thôn 3   

2 Nguyễn Văn Tuất Thôn 4   

3 Hoàng Thị Cạy Thôn 5   

XVI Nga Yên (2 hộ)     

1 Mai Thị Nội (Long) Xóm 7   

2 Phạm Thị Nguyên Xóm 9   

XVII Xã Nga Điền (2 hộ)     

1 Nguyễn Văn Sỹ Xóm 7   

2 Nguyễn Thị Kim Xóm 6   

XVIII Thị Trấn (6 hộ)     

1 Nguyễn Văn Lóa Tiểu Khu Long Khang   

2 Mai Thị Khoa Tiểu Khu Yên Hạnh 2   

3 Mai Thị Bòn Tiểu Khu Nga Lộ 1   

4 Nguyễn Thị Tâm Tiểu Khu Trung Bắc   

5 Nguyễn Thị Viện Tiểu Khu Trung Bắc   

6 Trương Thị Cảnh Tiểu Khu 2 
 

XIX Xã Nga An (1 hộ)     

1 Phạm Thị Thao Thôn 8   

2 Trần Thị Loan Thôn 6  

XX Xã Nga Trường (2 hộ)    

1 Mai Thị Bảy Đông Kinh  

2 Lê Thế Hùng Mật Kỳ  
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STT 
Huyện/xã/ 

Họ và tên chủ hộ 
Địa chỉ (Thôn/xóm) 

Ghi chú 

 

3 Lại Thị Hợi Hợp Long 2  

XXI Xã Ba Đình (1 hộ)     

1 Hoàng Văn Tiềm Chiến Thắng   

B 
HUYỆN HOẰNG HÓA (58 

hộ) 
    

I Xã Hoằng Đông (5 hộ)     

1 Nguyễn Thị Cúc Quang Trung   

2 Chu Thị Toàn Quang Trung   

3 Lê Thị Năm Đông Tân   

4 Nguyễn Thị Trì Đông Tân   

5 Chu Thị Mỡ Lê Giang 
 

II Xã Hoằng Phụ (1 hộ)     

1 Phùng Văn Hồng Hồng Kỳ    

III Xã Hoằng Thanh (32 hộ)     

1 Nguyễn Đăng Ngợi Liên Hà   

2 Nguyễn Thị Hòe Liên Hà   

3 Lê Thị Vàng Liên Hà   

4 Trương Thị Mai Liên Hà   

5 Lê Thị Duyên Đông Tây Hải   

6 Đỗ Thị Sen Đông Tây Hải   

7 Bùi Thị Tý Tây Xuân Vy   

8 Bách Thị Đôi Tây Xuân Vy   

9 Lê Xuân Nụ Tây Xuân Vy   

10 Nguyễn Thị Phương Tây Xuân Vy   

11 Dương Thị Hà Đông Xuân Vy   

12 Nguyễn Thị Bềnh Trung Hải   

13 Nguyễn Thị Thái Trung Hải   

14 Nguyễn Thị Lọc Trung Hải   

15 Trương Thị Dân Trung Hải   

16 Lê Thị Nhi Trung Hải   
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STT 
Huyện/xã/ 

Họ và tên chủ hộ 
Địa chỉ (Thôn/xóm) 

Ghi chú 

 

17 Đậu Thị Lương Trung Hải   

18 Nguyễn Thị Cần Trung Hải   

19 Lường Thị Vân Tây Xuân Vy   

20 Trương Phú Tự Quang Trung   

21 Trương Ngọc Quyền Trung Hải   

22 Cao Thị Thư Đại Long 
 

23 Lê Thị Xuyên Đông Tây Hải 
 

24 Lê Thị Thoa Trung Hải 
 

25 Lường Thị Hoa Đại Long 
 

26 Nguyễn Thị Ư Liên Hà 
 

27 Nguyễn Thị Thực Liên Hà 
 

28 Nguyễn Thị Đằm Liên Hà   

29 Bùi Xuân Chiến Đông Xuân Vy  

30 Lê Thị Khanh Đông Tây Hải  

31 Trương Ngọc Lý Đông Tây Hải  

32 Lường Thị Doanh Đại Long  

IV  Xã Hoằng Hải (4 hộ)   

1 Lường Thị Lam Thanh Xuân   

2 Hồ Thị Tình Đông Hòa   

3 Nguyễn Thị Tuần An Lạc   

4 Phạm Thị Lợi An Lạc   

V Xã Hoằng Trường (12 hộ)     

1 Nguyễn Hữu Toản Thôn 1   

2 Nguyễn Viết Trình Thành Xuân   

3 Lê Thị Lịch Liên Minh   

4 Lê Thị Thăng Giang Sơn   

5 Lê Thị Tròn Thành Xuân   

6 Lê Thị Thiện  Văn Phong   

7 Nguyễn Thị Nhung Văn Phong   
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STT 
Huyện/xã/ 

Họ và tên chủ hộ 
Địa chỉ (Thôn/xóm) 

Ghi chú 

 

8 Hồ Thị Huệ Văn Phong   

9 Nguyễn Hữu Quang Giang Sơn   

10 Lê Thị Hiền Liên Minh   

11 Nguyễn Thị Lạc Giang Sơn   

12 Trương Đình Vang Văn Phong   

VI Xã Hoằng Ngọc (4 hộ)     

1 Đỗ Thị Thơm Thôn 6   

2 Lê Thị Phượng Thôn 4   

3 Phạm Thị Hồi Thôn 2   

4 Lê Thị Quý Thôn 2   

 

Tổng cộng: 152 hộ. 
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